Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Gói thầu: Mua sắm khí dùng trong y tế  tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung năm 2026-2027
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Không quá 24 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết và có hiệu lực
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
· Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. 
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Bên mời thầu sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Tiêu chuẩn hàng hoá: Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chất lượng hàng hóa: đảm bảo đúng tiêu chuẩn dược điển Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở.
- Bảo quản, đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hạn sử dụng (nếu có) của hàng hoá tại thời điểm giao hàng: phải đảm bảo ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 06 tháng.
- Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; giao hàng trong giờ hành chính, ngày làm việc tại cửa kho hoặc bồn oxy lỏng, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Ngày giao hàng muộn nhất: 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email, tin nhắn, hoặc điện thoại).
- Nhà thầu chịu trách nhiệm: Thu hồi và đổi mới hàng hoá trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong trường hợp hàng đã giao nhưng bị lỗi của nhà sản xuất, không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ,.. hoặc khi có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền. 
- Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp, an toàn của phương tiện vận chuyển, người vận chuyển trong quá trình vận chuyển; sang chiết (với oxy lỏng).
- Với mặt hàng Oxy lỏng: Nhà thầu cam kết thực hiện nạp Oxy lỏng theo đúng qui trình, qui định an toàn và phù hợp với thiết bị sẵn có tại bệnh viện. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật, an toàn trong quá trình nạp theo yêu cầu của bệnh viện.
- Nếu trúng thầu, nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu sau khi chủ đầu tư yêu cầu:
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan, vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc văn bản kết quả đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa và kèm theo tiêu chuẩn mà nhà sản xuất áp dụng;
+ Đối với vỏ bình chứa khí: Chứng nhận kiểm định kiểm tra an toàn còn hiệu lực.
Nhà thầu có cam kết tuân thủ tất cả các nội dung nêu trên.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	
	
	

	1
	Oxy lỏng
	 Oxygen dạng hóa lỏng dùng trong y tế
Hàm lượng khí Oxy ≥ 99,5% (tt/tt) 
Nạp trực tiếp vào bồn chứa chuyên dụng của bệnh viện 

	2
	Khí Oxy y tế chai nhỏ (không bao gồm cả vỏ chai)
	 Oxygen dạng khí nén dùng trong y tế
Hàm lượng khí Oxy ≥ 99,5% (tt/tt) 
Đựng trong bình chuyên dụng, quy cách: ≥ 10 lít/bình
Sản phẩm chỉ bao gồm khí trong bình (không gồm vỏ) 

	3
	Khí Oxy y tế chai to (không bao gồm cả vỏ chai)
	 Oxygen dạng khí nén dùng trong y tế
Hàm lượng khí Oxy ≥ 99,5% (tt/tt) 
Đựng trong bình chuyên dụng, quy cách: ≥ 40 lít/bình
Sản phẩm chỉ bao gồm khí trong bình (không gồm vỏ) 

	4
	Khí CO2 (không bao gồm cả vỏ chai)
	Thành phần: Cacbon dioxit (CO2), dạng khí nén
Hàm lượng khí CO2 ≥ 99,5%
Đựng trong bình chuyên dụng, quy cách: ≥ 40 lít/bình
Sản phẩm chỉ bao gồm khí trong bình (không gồm vỏ)

	5
	Khí argon sử dụng cho máy phát tia plasma (Thông tin máy: Model: Plasma Med-GAP; Hãng sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam)
	* Thành phần: 
- Argon độ tinh khiết  ≥ 99,9 %
- H2O < 3 ppm; N2 < 5 ppm; Oxygen < 2ppm
* Bình chứa:
- Bình hợp kim nhôm hoặc tương đương, dung tích ≥ 8 lít
- Lắp tương thích với máy tại viện
* Chuẩn kết nối: 
- Nối nhanh cơ khí: NTP G 1/4 – 6 mm hoặc tương đương
- Giao diện nối điện tử: HDMI hoặc tương đương
* Sản phẩm là hỗn hợp khí trong bình, không bao gồm vỏ bình và các bộ phận đi kèm

	Tổng số: 05 khoản./.


· Các thông số kỹ thuật của hàng hoá dự thầu mà nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật vào Bảng đề xuất thông số kỹ thuật (Mẫu số 22); Tài liệu phải được ký, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu, đồng thời gửi kèm file word/excel.
· Các thông tin kỹ thuật khác, Nhà thầu kê khai theo Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu số 23); Tài liệu phải được ký, đóng dấu xác nhận bởi đại diện hợp pháp của nhà thầu, đồng thời gửi kèm file word/excel.
Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của tài liệu cung cấp và các thông tin kê khai trong biểu dữ liệu. Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa biểu dữ liệu và các tài liệu cung cấp, quyết định thuộc về Bên mời thầu.
Lưu ý:
*) Để có cơ sở đánh hồ sơ dự thầu một cách chính xác, đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu kỹ thuật của sản phẩm dự thầu theo một trong các hình thức sau:
- Nhà thầu cung cấp file scan từ bản có đóng dấu xác thực của nhà sản xuất/ chủ sở hữu hàng hoá/ chủ sổ hữu số lưu hành/nhà nhập khẩu hoặc bản sao chứng thực của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.
- Nhà thầu cung cấp bản gốc được tải trực tiếp từ website/cổng thông tin điện tử của nhà sản xuất/chủ sở hữu hàng hoá/chủ sở hữu số lưu hành/nhà nhập khẩu (kèm theo link tải của tài liệu đó) 
Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, trung thực và chính xác của tài liệu và cung cấp đường dẫn để tra cứu nếu được yêu cầu.
Trong mọi trường hợp, nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý về tính hợp lệ, trung thực, chính xác của tất cả tài liệu cung cấp.
1.3. Các yêu cầu khác
Không có.
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
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Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Không.
Mẫu số 21
	Tên nhà thầu: 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày    tháng    năm……


GIẤY CAM KẾT
THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung 
(Sau đây gọi là Chủ đầu tư)
Sau khi nghiên cứu E-HSMT mà chúng tôi đã nhận được; chúng tôi, _____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết thực hiện gói thầu “………………….” theo đúng yêu cầu của E-HSMT với nội dung như sau: 
1. Cam kết các tài liệu trong hồ sơ dự thầu này đều trung thực, hợp pháp. Nếu có dấu hiệu gian lận hoặc không trung thực thì E-HSDT xem như không hợp lệ.
2. Cam kết cung cấp hàng hoá trúng thầu đảm bảo chất lượng, kỹ thuật đáp ứng hồ sơ mời thầu và đúng với hồ sơ dự thầu, cũng như các giấy tờ pháp lý liên quan đến chất lượng hàng hóa hợp lệ và đúng quy định. 
3. Cam kết hàng hóa cung cấp phải đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chất lượng hàng hóa: đảm bảo đúng tiêu chuẩn dược điển Việt Nam hoặc tiêu chuẩn cơ sở.
4. Bảo quản, đóng gói, vận chuyển: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
5. Hạn sử dụng (nếu có) của hàng hoá tại thời điểm giao hàng: phải đảm bảo ≥ 50% hạn sử dụng hoặc không thấp hơn 06 tháng.
6. Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; giao hàng trong giờ hành chính, ngày làm việc tại cửa kho hoặc bồn oxy lỏng, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Ngày giao hàng muộn nhất: 05 ngày (hoặc trong vòng 24 giờ đối với trường hợp cấp cứu) kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email, tin nhắn, hoặc điện thoại).
7. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm: Thu hồi và đổi mới hàng hoá trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư trong trường hợp hàng đã giao nhưng bị lỗi của nhà sản xuất, không đảm bảo chất lượng, không còn nguyên vẹn, hỏng, vỡ,.. hoặc khi có thông báo thu hồi sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền. 
8. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp, an toàn của phương tiện vận chuyển, người vận chuyển trong quá trình vận chuyển; sang chiết (với oxy lỏng). 
- Với mặt hàng Oxy lỏng: Nhà thầu cam kết thực hiện nạp Oxy lỏng theo đúng qui trình, qui định an toàn và phù hợp với thiết bị sẵn có tại bệnh viện. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về kỹ thuật, an toàn trong quá trình nạp theo yêu cầu của bệnh viện.
9. Nếu trúng thầu, nhà thầu cam kết cung cấp các tài liệu sau khi chủ đầu tư yêu cầu:
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), tờ khai hải quan, vận đơn và các tài liệu chứng minh hàng hóa được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);
+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận xuất xưởng hoặc văn bản kết quả đánh giá tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa và kèm theo tiêu chuẩn mà nhà sản xuất áp dụng;
+ Đối với vỏ bình chứa khí: Chứng nhận kiểm định kiểm tra an toàn còn hiệu lực.
10. Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm trong việc bàn giao, hướng dẫn sử dụng để bảo đảm hiệu quả, chất lượng, an toàn cho người bệnh và nhân viên sử dụng.
11. Cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung khác đã được cam kết trong E-HSDT và yêu cầu của E-HSMT. 
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của thông tin nêu trên. Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung trên trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trên, chúng tôi xin chấp thuận các trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật./.
	
	ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

	
	



MẪU SỐ 22

Tên nhà thầu: .....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BẢNG ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Gói thầu: ...........................
	Thông tin theo E-HSMT
	Đề xuất của nhà thầu

	STT
E- HSMT
	Tên hàng hóa theo E-HSMT
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Thông số kỹ thuật đề xuất
	Tài liệu chứng minh

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	........
Thông tin theo danh mục mời thầu
	........
Thông tin theo danh mục mời thầu
	........
Thông tin theo danh mục mời thầu
	........
Tên thương mại dự thầu của hàng hoá 
	........
Nhà thầu ghi Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	…...
Kê khai thông số kỹ thuật đề xuất
	…...
+ Nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật do nhà thầu đề xuất có tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật; Hoặc:
+ Nhà thầu đánh dấu (highlight) dòng có thông tin về thông số kỹ thuật đề xuất trong tài liệu chứng minh đồng thời cung cấp thông tin tại ô này: tên tài liệu chứng minh mà nhà thầu đã cung cấp.


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 202..
                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]





Lưu ý: Nhà thầu kê khai và nộp cùng với E-HSDT file word/excel các biểu mẫu tại chương này.
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MẪU SỐ 23
Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói thầu: ...........................
	STT
E- HSMT
	Tên hàng hóa mời thầu
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất (quốc gia, vùng lãnh thổ)
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá trước thuế (đồng)
	Mức thuế suất thuế GTGT
(%)
	Đơn giá trọn gói (đồng)
	Thành tiền
(đồng)
	Hạn sử dụng (tháng)
	Năm sản xuất
	Mã HS (nếu có)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	........
	........
Tên theo danh mục mời thầu
	........
Tên thương mại của hàng hoá do nhà thầu đề xuất
	........
Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm
	…...
Kê khai thông số kỹ thuật thống đề xuất của hàng hoá
	........
Ghi đầy đủ tên 
(Không viết tắt, rút gọn)
	........
Ghi đầy đủ tên (Không viết tắt, rút gọn)
	........
	........
Đơn vị tính do nhà thầu đề xuất
	........

	........
	........
	........
	........
	........
Ghi hạn dùng tối đa của hàng hoá theo tháng (nếu có)
	........

	
	........
Ghi chú nếu có


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 202…
                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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	MẪU SỐ 24

	BẢNG KÊ HÀNG HOÁ TƯƠNG TỰ THEO LĨNH VỰC TỔNG QUÁT

	
	
	
	
	
	

	STT
	Số hợp đồng
	Tên hàng hoá được nghiệm thu
	Giá trị hàng hoá được nghiệm thu (đồng)
	Số + ngày biên bản bàn giao hoặc số + ngày hoá đơn (kèm đường link tra cứu hoá đơn ở cột tiếp theo)
	Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 

	
	....................., ngày.........tháng..........năm 202…
                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
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	MẪU SỐ 25

	BẢNG KÊ HÀNG HOÁ THEO MÃ HS:……….(*)

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Số hợp đồng
	Tên hàng hoá
	Giá trị được nghiệm thu (đồng)
	Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn
	Chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn nếu kê khai theo hoá đơn
	Mã HS

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	..
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 202…
	

	
	
	
	
	
	Đại diện hợp pháp của nhà thầu
	

	
	
	
	
	
	[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	

	(*)
	Ghi mã HS kê khai hàng hóa tương tự (04 số đầu tiên trong bộ mã quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BYT)
	

	-1
	Số thứ tự 
	
	
	
	
	

	-2
	Số hiệu hợp đồng + ngày ký hợp đồng
	

	-3
	Tên hàng hoá tương tự theo mã HS
	

	-4
	Giá trị của hàng hoá được nghiệm thu
	
	
	

	-5
	Số + ngày biên bản nghiệm thu hoặc số + ngày hoá đơn
	

	-6
	Ghi chỉ dẫn để tra cứu hóa đơn bán hàng (đường link để tra cứu hoặc chỉ dẫn cụ thể hóa đơn photo đính kèm ở trang nào? Quyển số mấy của HSDT)

	-7
	Mã HS của hàng hóa đã bán
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